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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0Trung bình5.934AnhPhạm Thị HồngCT5.0011

0Giỏi8.334ÁnhNguyễn Thị HồngCT5.0022

0TB Khá6.434BảoHuỳnh BảoCT5.0033

0Khá7.334CườngVõ DuyCT5.0044

0Trung bình5.934CườngLê TuấnCT5.0055

0Khá7.034ĐăngNguyễn HảiCT5.0066

0Khá7.034ĐàoTrương Thị XuânCT5.0077

0Giỏi8.634DiễmNguyễn Thị HồngCT5.0088

0TB Khá6.534DuyênNguyễn KỳCT5.0119

0Giỏi8.034GiangNguyễn Thị CẩmCT5.01210

0TB Khá6.534GiangPhạm TrườngCT5.01311

0Khá7.334GiangTrần Thị CẩmCT5.01412

0Khá7.234GiàuNguyễn NgọcCT5.01513

0Khá7.334HiếuHuỳnh MinhCT5.01814

0TB Khá6.434HươngTrương KiềuCT5.02115

0Giỏi8.334KiềuPhan Thị ThúyCT5.02416

0Khá7.234LinhLương Thị MỹCT5.02617

0TB Khá6.734LinhHồ Thị ThùyCT5.02718

0Xuất sắc9.034MaiLê Nguyễn XuânCT5.02919

0TB Khá6.834MếnVõ Thị MỹCT5.03020

0TB Khá6.834MơĐặng Thị TrúcCT5.03121

0Khá7.234NghĩaNguyễn KimCT5.03422

0Khá7.834NgọcTrần Hồng BảoCT5.03523

0Khá7.934NguyênLê ThịCT5.03624

0Giỏi8.534NguyênChế TrầnCT5.03725

0Khá7.134NhứtĐặng VănCT5.03826

0TB Khá6.834NhựtThạch Trần MinhCT5.03927

0Giỏi8.634PhaBùi Thị NgọcCT5.04028

0Khá7.734PhátDương TấnCT5.04129

0TB Khá6.234PhướcPhạm ThịCT5.04230

1/2



Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0Giỏi8.534PhươngHồ Thị MinhCT5.04331

0TB Khá6.234SĩNguyễn VănCT5.04432

0TB Khá6.934TháiNguyễn HồngCT5.04533

0Giỏi8.034ThanhNguyễn TríCT5.04634

0Khá7.434ThảoPhạm ThanhCT5.04735

0Giỏi8.734TiênTrần Thị MỹCT5.04836

0Khá7.334TrangHuỳnh Thị HuếCT5.05037

0Giỏi8.634TrangNguyễn Thị ThùyCT5.05138

0Khá7.634TrangNguyễn Thị ThùyCT5.05239

0Xuất sắc9.034TríNguyễn QuốcCT5.05340

0TB Khá6.534TríVõ MinhCT5.05441

0Khá7.134TuyềnNguyễn Thị ThanhCT5.05642

0Khá7.634TuyềnLê Ngọc BăngCT5.05743

0TB Khá6.034TuyềnLương Thị NhậtCT5.05844

0TB Khá6.734YếnBùi Thị PhiCT5.06045

0TB Khá6.534PhúcPhạm ThiênCT5.06446

0Khá7.034TrìnhNguyễn Trương ĐạtCT5.06647

0TB Khá6.434LộcNguyễn TháiCT5.06948

0Khá7.034DuyênNguyễn Ngọc MỹCT5.07049

0Khá7.234HảiVõ MinhCT5.07250

0Khá7.734ĐứcLương HoàiCT5.07451

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

51

Tiền Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2015

học sinh.

* Xét điều kiện tốt nghiệp theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT.

Tổng cộng danh sách này có:
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